Tuần 9 : Tiết 17
BÀI  8 : SÓNG DỪNG
I. PHẢN XẠ CỦA SÓNG :
1) Phản xạ của sóng trên vật cản cố định :

    - Biến dạng bị đổi chiều.
    - Sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ, nên chúng triệt tiêu lẫn nhau tạo thành nút sóng.
2) Phản xạ trên vật cản tự do :

 - Biến dạng không bị đổi chiều.
    - Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm tới, nên chúng được tăng cường lẫn nhau tạo thành bụng sóng.

II. SÓNG DỪNG :
1. Khái niệm : 
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Sóng dừng là sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ làm xuất hiện các nút sóng và các bụng sóng trong không gian.
2. Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định :

 - Để có sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định thì chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng ℓ = k
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3. Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do :

    - Để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do thì chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng ℓ = (2k + 1)
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************************  HẾT ************************
Tiết 18 : BÀI TẬP

Câu 26: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng


A. một phần tư bước sóng.

B. hai lần bước sóng.


C. một nữa bước sóng.

D. một bước sóng.

Câu 27: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa  nút sóng và bụng sóng liên tiếp bằng


A. hai lần bước sóng.

B. một nửa bước sóng.


C. một phần tư bước sóng.

D. một bước sóng.

Câu 28: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi với hai điểm A, B trên dây là các nút sóng thì chiều dài AB sẽ bằng


A. một phần tư bước sóng.

B. một bước sóng.


C. một số nguyên lẻ của phần tư bước sóng.
D. một số nguyên lần nữa bước sóng.

Câu 29: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm


A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.


B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 30: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08s. Âm do lá thép phát ra là

A. âm nghe được.
B. nhạc âm.
C. hạ âm.
D. siêu âm.

Câu 31: Điều kiện để xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài 
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, với hai đầu dây cố định là 


A. 
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D. 
[image: image7.wmf](2k1)

4

l

=+

l


Câu 32: Một sợi dây đàn có chiều dài ℓ, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

A. 2ℓ           
B. ℓ/4
C. ℓ             
D. ℓ/2

Câu 33: Sóng cơ học không truyền được trong


A. chất lỏng.     
B. chất rắn.     
C. chân không.     
D. chất khí.

Câu 34: Một sóng cơ có tần số 5Hz lan truyền với tốc độ 10m/s. Bước sóng của sóng cơ này bằng


 A.  1m.
B.  2m
C.  50m.
D.  0,5m.

Câu 35: Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320m/s, bước sóng 3,2m. Chu kì của sóng bằng
A. 1s 
B. 0,01s
C. 10s 
D. 0,1s

Câu 36: Một người quan sát trên mặt biển thấy chiếc phao nhô lên cao 5 lần trong 8s và đo được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 3m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

A. 2,5 m/s
B. 1,5 m/s   
C. 1,875 m/s 
D. 1,25 m/s

Câu 37: Trên mặt chất lỏng thấy tại một điểm, sóng nhô lên 5 lần trong 2s, và khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là


A. 200 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 160 cm/s.

Câu 38: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 
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(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng


A. 5m/s.
B. 50cm/s.
C. 40cm/s
D. 4m/s.

Câu 39: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4(t – 0,02(x)cm (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

A. 100cm/s.
B. 150cm/s.
C. 200cm/s.
D. 50cm/s.

Câu 40: Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 120m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động ngược pha cách nhau 1,2m. Tần số của sóng là


A. 220Hz.
B. 150Hz.
C. 100Hz.
D. 50Hz.

Câu 41: Trong một môi trường sóng có tần số 50Hz lan truyền với vận tốc 160m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau (/4 cách nhau


A. 1,6m.
B. 0,4m.
C. 3,2m.
D. 0,8m.

Câu 42: Một sóng cơ học phát ra từ nguồn O lan truyền trên mặt nước với tần số f  = 16Hz. Tại hai điểm A, B cách nhau 6cm nằm trên đường thẳng đi qua O luôn dao động cùng pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước thuộc khoảng  0,4m/s ( v ( 0,6m/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

   
A. 52cm/s                   
B. 48cm/s                    
C. 44cm/s               
D. 40cm/s .

Câu 43: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 13cm trên mặt nước dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng giữa đoạn AB là


A. 6 điểm.

B. 7 điểm.
C. 12 điểm.
D. 13 điểm.

Câu 44: Tại hai điểm A, B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 12cm trên mặt nước dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số dao động cực tiểu trên AB là


A. 10 điểm.

B. 9 điểm.
C. 11 điểm.
D. 12 điểm.

Câu 45: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động cùng tần số 50Hz. Hai điểm dao động cực đại gần nhau nhất trên đường nối hai nguồn là 5cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 


A. 1,25m/s.
B. 2,5m/s.
C. 5m/s.
D. 7,5m/s.
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- Chú ý : 





   Khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp hoặc 2 bụng sóng liên tiếp bằng (/2.








   Thời gian sóng truyền giữa 2 nút sóng liên tiếp hoặc 2 bụng sóng liên tiếp bằng T/2.
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